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Abstract. This paper presents the findings of a 

study on the digital competence of K-12 teachers in 

Thanh An island commune, a particularly 

disadvantaged area due to geographical conditions 

and transportation infrastructure. The study 

employed a self-assessment questionnaire based on 

the DigCompEdu framework, translated into 

Vietnamese and administered via Google Forms. 

Teachers evaluated their proficiency on a six-level 

scale for each digital competence component. The 

results indicated that most teachers reached level 3, 

with notable differences in teaching level and age. 

Overall, secondary school teachers demonstrated 

higher proficiency than primary school teachers, 

particularly in selecting digital resources. Teachers 

over 30 assessed themselves lower in digital 

communication skills. These findings emphasize the 

necessity of professional development programs on 

digital competence for teachers, especially older 

primary school teachers, to enhance teaching 

effectiveness in digital transformation. 

Tóm tắt. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu 

về năng lực số của giáo viên phổ thông tại xã đảo 

Thạnh An, một khu vực đặc biệt khó khăn do điều 

kiện địa lí và hạ tầng giao thông. Nghiên cứu đã sử 

dụng một phiếu tự đánh giá theo khung 

DigCompEdu, được dịch sang tiếng Việt và quản 

lí thông qua Google Forms. Các giáo viên tự đánh 

giá mức độ thành thạo của bản thân theo thang 

điểm 6 bậc đối với từng thành phần năng lực số. 

Kết quả cho thấy phần lớn giáo viên đạt bậc 3, với 

một số khác biệt đáng chú ý theo cấp dạy và độ 

tuổi. Nhìn chung, giáo viên trung học có mức độ 

thành thạo cao hơn giáo viên tiểu học, đặc biệt 

trong kĩ năng lựa chọn tài nguyên số. Các giáo viên 

trên 30 tuổi tự đánh giá thấp hơn về kĩ năng giao 

tiếp với công nghệ số. Những phát hiện này nhấn 

mạnh sự cần thiết của các chương trình bồi dưỡng 

về năng lực số cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên 

tiểu học lớn tuổi, nhằm nâng cao hiệu quả dạy học 

trong bối cảnh chuyển đổi số. 

 

Keywords: DigCompEdu, digital competence, 

self-assessment, K-12 teachers, Thanh An island 

commune.  

Từ khóa: DigCompEdu, giáo viên phổ thông, năng 

lực số, tự đánh giá, xã đảo Thạnh An. 
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1.  Mở đầu 

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, năng lực số trở thành một chủ đề nghiên 

cứu được quan tâm rộng rãi trên thế giới và tại Việt Nam. Nhiều bài báo trong và ngoài nước đã 

chỉ ra sự hạn chế về kĩ năng công nghệ của người lớn nói chung [1], [2] và giáo viên nói riêng [3], 

đề xuất các biện pháp phát triển năng lực số dựa vào dự án [4], công nghệ [5]. Các nghiên cứu về 

thực trạng năng lực số và biện pháp phát triển năng lực số cho các nhà giáo chủ yếu dựa trên các 

khung năng lực số quốc tế như UNESCO DLGF [6], JISC [7], Uerz [8] và đặc biệt là 

DigCompEdu [9]. Khung năng lực số DigCompEdu hiện được áp dụng rộng rãi, có cấu trúc rõ 

ràng, cho phép xác định mức độ thành thạo công nghệ số của giáo viên một cách cụ thể, so sánh 

với quốc tế, hỗ trợ hoạch định chính sách đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ đáp ứng yêu 

cầu của giáo dục hiện đại. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu hiện nay tập trung ở vùng thành 

thị, nông thôn hoặc miền núi, những nơi dù có khó khăn về cơ sở vật chất thì vẫn tương đối dễ 

tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông. Trong khi đó, khu vực hải đảo, nơi hội tụ cả yếu tố 

biệt lập về địa lí và thiếu thốn hạ tầng công nghệ, chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ và có 

hệ thống. Khoảng trống nghiên cứu này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải khảo sát thực trạng năng lực 

số của giáo viên tại các địa bàn hải đảo, nơi mà quá trình chuyển đổi số trong giáo dục cần được 

thiết kế một cách đặc thù, phù hợp với bối cảnh và điều kiện địa phương. 

Xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh) là một địa bàn đặc biệt khó 

khăn, có vị trí biệt lập giữa biển và hạ tầng giao thông không thuận lợi. Việc di chuyển giữa các 

ấp trong xã và từ xã với đất liền chủ yếu phụ thuộc vào giao thông đường thủy. Trong khoảng 10 

năm gần đây, Thạnh An từng bước được đầu tư, cải thiện về cơ sở hạ tầng như hòa lưới điện quốc 

gia, trang bị máy vi tính cho trường học [10], kết nối cáp quang đến từng ấp đảo [11] và thí điểm 

lớp học số [12]. Những yếu tố này mới chỉ tạo điều kiện cần, chưa đủ để thúc đẩy chuyển đổi số 

trong giáo dục địa phương. Trên thực tế, chất lượng và hiệu quả của quá trình chuyển đổi số còn 

phụ thuộc đáng kể vào năng lực số của đội ngũ giáo viên, những người trực tiếp thực thi việc đổi 

mới dạy học trong môi trường số. 

Với những lí do nêu trên, nghiên cứu này tập trung đánh giá năng lực số của giáo viên phổ 

thông tại xã đảo Thạnh An theo khung năng lực số DigCompEdu, nhằm cung cấp dữ liệu thực 

chứng phục vụ cho việc xây dựng các giải pháp phát triển năng lực số phù hợp với điều kiện đặc 

thù của địa phương, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục tại vùng hải đảo. 

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Thiết kế nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, phương pháp nghiên cứu trường hợp được sử dụng nhằm tập trung 

mô tả các vấn đề hơn là kiểm soát các biến số. Cách tiếp cận này kết hợp nhiều phương pháp thu 

thập và phân tích thông tin, bao gồm cả định tính và định lượng [13]. Bài báo này phân tích dữ 

liệu tự đánh giá sau quá trình hỗ trợ, bồi dưỡng các giáo viên phổ thông phát triển năng lực số. 

Trường hợp nghiên cứu là xã đảo Thạnh An được mô tả trong phần Mở đầu ở trên. 

Các dữ liệu định tính là các dữ liệu về giáo viên phổ thông tại xã đảo Thạnh An được thể 

hiện trong các báo cáo tự đánh giá, bài viết đăng tải trên Công thông tin điện tử của Trường Tiểu 

học Thạnh An [14], Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông (THCS-THPT) Thạnh An [15]. 

Các dữ liệu này giúp tìm hiểu về việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo 

dục phổ thông và năng lực số của giáo viên phổ thông tại xã đảo Thạnh An. Ngoài ra, bài báo sử 

dụng dữ liệu khảo sát giáo viên phổ thông với qui trình triển khai nghiên cứu như sau: 

- Giai đoạn 1: nghiên cứu các văn bản, báo cáo, bài viết có liên quan. Vào thời điểm cuối 

năm học 2023 - 2024, Trường Tiểu học Thạnh An có 21 giáo viên, công tác tại cơ sở chính ở ấp 
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Thạnh Bình và điểm trường ở ấp đảo Thiềng Liềng, Trường THCS - THPT Thạnh An có 26 giáo 

viên, công tác tại cơ sở duy nhất ở ấp Thạnh Hòa. Như vậy, xã đảo Thạnh An có 47 giáo viên phổ 

thông. Báo cáo tự đánh giá cũng cho thấy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy 

chưa cao ở các giáo viên lớn tuổi. 

- Giai đoạn 2: khảo sát trực tuyến nhu cầu bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng trực tiếp kết hợp 

hỗ trợ trực tuyến theo nhu cầu của giáo viên trong học kì I năm học 2024 - 2025. Nội dung bồi 

dưỡng tập trung vào giới thiệu chương trình giáo dục kĩ năng công dân số đang được triển khai 

thí điểm, tìm hiểu chi tiết một số khung năng lực số, trong đó có khung UNESCO DLGF và 

DigCompEdu, khai thác các nguồn học liệu số sẵn có và ứng dụng AI vào phát triển học liệu số. 

- Giai đoạn 3: xây dựng phiếu tự đánh giá năng lực số bằng tiếng Việt, biên dịch từ các mô 

tả chi tiết mức độ thành thạo trong tài liệu gốc của khung DigCompEdu [16], có tham khảo cách 

dịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với một số thuật ngữ tương tự trong khung UNESCO DLGF. 

Mỗi câu hỏi có 6 lựa chọn, tương ứng với các mô tả chi tiết về mức độ thành thạo (A1, A2, B1, 

B2, C1, C2) đối với từng thành phần năng lực số trong khung DigCompEdu. Người tham gia khảo 

sát cần đọc kĩ các mô tả để định tính, lựa chọn một mức độ phù hợp nhất. Bản dịch cũng đã được 

gửi đến 02 tiến sĩ về giáo dục khoa học, ngôn ngữ và 03 giáo viên phổ thông để kiểm tra tính phù 

hợp về nội dung và diễn đạt, chỉnh sửa trước khi triển khai khảo sát. 

- Giai đoạn 4: do số lượng giáo viên không nhiều, nghiên cứu áp dụng phương pháp chọn 

mẫu toàn bộ. Để tận dụng các công cụ số trong thu thập và xử lí số liệu, phù hợp với điều kiện 

địa lí và lịch trình công tác của giáo viên, phiếu  khảo sát trực tuyến Google Forms được gửi đến 

tất cả các giáo viên phổ thông đang công tác tại xã đảo thông qua hai hiệu trưởng. Các giáo viên 

tham gia trên tinh thần tự nguyện, được bảo mật thông tin và không có yếu tố bắt buộc trong việc 

hoàn thành phiếu khảo sát. Thời điểm khảo sát là đầu học kì II năm học 2024 - 2025.  

- Giai đoạn 5: tổng hợp và phân tích các dữ liệu thu thập được về kết quả tự đánh giá năng 

lực số của giáo viên phổ thông xã đảo Thạnh An theo khung năng lực số 6 bậc DigCompEdu. Các 

dữ liệu khảo sát trực tuyến nhờ Google Forms được xử lí tự động trong Google Sheets với các 

hàm lọc dữ liệu (QUERY, FILTER), các hàm thống kê mô tả như hàm đếm số lượng COUNTIF, 

hàm tính trung bình AVERAGE, hàm tính độ lệch chuẩn STDEV, hàm tìm giá trị lớn nhất MAX. 

Kết quả tổng hợp cho thấy có 41/47 giáo viên (tỉ lệ phản hồi 87,23%) đã hoàn thành phiếu tự đánh 

giá, trong đó có 15/21 giáo viên tiểu học (tỉ lệ: 71,43%) và 26/26 giáo viên trung học (tỉ lệ: 100%).  

Để các phân tích sâu sắc hơn, có sự đối chiếu giữa các nhóm, mẫu khảo sát 41 giáo viên phổ thông 

được chia thành 4 nhóm: nhóm N1 gồm 8 giáo viên tiểu học trẻ, chưa quá 30 tuổi; nhóm N2 gồm 

7 giáo viên tiểu học trên 30 tuổi; nhóm N3 gồm 10 giáo viên trung học trẻ, chưa quá 30 tuổi,; 

nhóm N4 gồm 16 giáo viên trung học trên 30 tuổi. Việc phân chia theo lứa tuổi chưa quá 30 tuổi 

và trên 30 tuổi căn cứ theo Luật Thanh niên ban hành năm 2024. Các giáo viên chưa quá 30 tuổi 

còn trong tuổi Đoàn, thường phải tham gia nhiều hoạt động Đoàn Thanh niên. Hàm TTEST cho 

phép thực hiện phép kiểm định T-Test 2 đuôi nhằm so sánh năng lực số của hai nhóm giáo viên 

bất kì, xác định sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (nếu hàm TTEST cho p-value < 0,05) hay không 

(nếu hàm TTEST cho p-value  0,05). 

Tuy không nhận được phản hồi từ 100% giáo viên xã đảo, nhưng tỉ lệ phản hồi 87,23% và 

kết hợp cả hai phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng theo hướng tiếp cận nghiên cứu 

trường hợp đã giúp bài báo có thể mô tả tổng thể về thực trạng năng lực số của giáo viên xã đảo 

Thạnh An. 

2.2. Kết quả tự đánh giá của giáo viên xã đảo Thạnh An theo khung DigCompEdu 

Khung năng lực số DigCompEdu [16] gồm 22 thành phần năng lực trong 6 miền năng lực. 

Mỗi thành phần năng lực được đánh giá theo 6 bậc, tương ứng với các mức độ thành thạo từ thấp 

đến cao là A1, A2, B1, B2, C1, C2. 
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2.2.1. Tham gia chuyên môn 

Miền năng lực thứ nhất, Tham gia chuyên môn, bao gồm 4 thành phần năng lực. Cụ thể, 

thành phần năng lực (1.1) Giao tiếp trong tổ chức liên quan việc sử dụng công nghệ số để tăng 

cường giao tiếp với người học, phụ huynh và bên thứ ba, góp phần phát triển và cải thiện các 

chiến lược giao tiếp của tổ chức một cách hợp tác. Thành phần năng lực (1.2) Hợp tác chuyên 

môn liên quan sử dụng công nghệ số để tham gia hợp tác với các nhà giáo dục khác, chia sẻ, trao 

đổi kiến thức và kinh nghiệm, đổi mới các phương pháp sư phạm. Thành phần năng lực (1.3) 

Thực hành phản tư liên quan suy ngẫm, đánh giá một cách phê phán và tích cực phát triển hoạt 

động sư phạm kĩ thuật số của bản thân và cộng đồng giáo dục. Thành phần năng lực (1.4) Phát 

triển chuyên môn liên tục kĩ thuật số liên quan sử dụng các nguồn và tài nguyên số để phát triển 

chuyên môn liên tục. 

 
Hình 1. Kết quả tự đánh giá về miền (1) Tham gia chuyên môn 

Trong biểu đồ trên, mức độ thành thạo trong khung 6 bậc DigCompEdu được biểu diễn bởi 

cùng một dạng thanh, và mỗi nhóm giáo viên (N1, N2, N3, N4) sẽ được biểu diễn bằng một màu 

riêng biệt (vàng, đỏ, cam, xanh). Kí hiệu 2-N1 biểu thị các giáo viên thuộc nhóm N1 (giáo viên 

tiểu học trẻ, chưa quá 30 tuổi) tự đánh giá ở bậc 2 (mức độ thành thạo A2). Tổng của 2-N1, 2-N2, 

2-N3, 2-N4 cho biết tổng số giáo viên phổ thông trong toàn xã đảo tự đánh giá ở bậc 2. 

Với thành phần năng lực (1.1) Giao tiếp trong tổ chức, đa số giáo viên (27/41, tỉ lệ: 65,85%) 

tự đánh giá ở bậc 2 và bậc 3. Trong đó, 16/41 giáo viên (tỉ lệ: 39,02%) tự đánh giá ở bậc 3 (sử 

dụng công nghệ số để truyền thông một cách hiệu quả và có trách nhiệm) và 11/41 giáo viên 

(26,83%) tự đánh giá ở bậc 2 (nhận thức và sử dụng cơ bản các công nghệ số để giao tiếp). Với 

kết quả trung bình 3,17 và độ lệch chuẩn 1,12, các giáo viên tự đánh giá nhỉnh hơn bậc 3 một 

chút. Tuy nhiên, phân tích chi tiết, kết quả trung bình của nhóm N1 là 3,38, nhóm N2 là 3,29, 

nhóm N3 là 3,70 và nhóm N4 là 2,69. Kết quả kiểm định T-Test cho thấy có sự chênh lệch mang 

ý nghĩa thống kê giữa nhóm N3 và nhóm N4 với p-value = 0,02 < 0,05. Ngoài ra, khi so sánh giữa 

nhóm giáo viên trên 30 tuổi (N2, N4) với nhóm giáo viên trẻ (N1, N3), p-value = 0,03 < 0,05 cho 

thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%. Như vậy, các giáo viên trẻ, chưa quá 

30 tuổi, có sự nổi trội hơn về thành phần năng lực giao tiếp trong tổ chức với công nghệ số. Điều 

này có thể xuất phát từ thực tế các giáo viên trẻ, chưa quá 30 tuổi, có cơ hội tiếp xúc sớm với các 

thiết bị số, thường kiêm nhiệm công tác Đoàn Thanh niên, tham gia các hoạt động phong trào, 

truyền thông, dẫn đến khả năng sử dụng các công cụ số trong giao tiếp và truyền thông thành thạo 

hơn. Ngoài ra, hầu hết tiểu học là giáo viên chủ nhiệm, thường xuyên giao tiếp với phụ huynh. 

Trong khi đó, nhiều giáo viên trung học chủ yếu là giáo viên bộ môn, ít cơ hội thực hành kĩ năng 

giao tiếp như giáo viên chủ nhiệm. 
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Với thành phần năng lực (1.2) Hợp tác chuyên môn, đa số giáo viên (31/41, tỉ lệ: 75,61%) tự 

đánh giá ở bậc 2 và bậc 3. Cụ thể, 17/41 giáo viên (tỉ lệ: 41,36%) tự đánh giá ở bậc 2 (nhận thức 

và sử dụng cơ bản các công nghệ số để cộng tác) và 14/41 giáo viên (34,15%) tự đánh giá ở bậc 

3 (sử dụng công nghệ số để chia sẻ và trao đổi thực hành). Kết quả trung bình 2,95 và độ lệch 

chuẩn 1,24 cho thấy mức độ trung bình gần với bậc 3, nhưng vẫn có sự phân tán giữa các cá nhân. 

Với thành phần năng lực (1.3) Thực hành phản tư, đa số giáo viên (25/41, tỉ lệ: 60,98%) tự 

đánh giá ở bậc 3 và bậc 4. Cụ thể, 14/41 giáo viên (tỉ lệ: 34,15%) tự đánh giá ở bậc 3 (sử dụng 

thử nghiệm và học hỏi lẫn nhau như một nguồn phát triển) và 11/41 giáo viên (26,83%) tự đánh 

giá ở bậc 4 (sử dụng nhiều nguồn lực khác nhau để phát triển các hoạt động sư phạm và kĩ thuật 

số cá nhân). Kết quả trung bình 3,02 và độ lệch chuẩn 1,06 cho thấy mức độ trung bình nhỉnh 

hơn bậc 3 một chút, nhưng vẫn có sự phân tán giữa các cá nhân. 

Với thành phần năng lực (1.4) Phát triển chuyên môn liên tục kĩ thuật số, đa số giáo viên 

(34/41, tỉ lệ: 82,92%) tự đánh giá ở bậc 2 và bậc 4. Cụ thể, 17/41 giáo viên (tỉ lệ: 41,46%) tự đánh 

giá ở bậc 2 (sử dụng Internet để cập nhật kiến thức) và 17/41 giáo viên (41,46%) tự đánh giá ở 

bậc 4 (khám phá các cơ hội phát triển chuyên môn liên tục kĩ thuật số hình thức trực tuyến). Kết 

quả trung bình 3,10 và độ lệch chuẩn 1,02 cho thấy mức độ trung bình nhỉnh hơn so với bậc 3 (sử 

dụng Internet để xác định cơ hội cho phát triển chuyên môn liên tục kĩ thuật số), nhưng vẫn có sự 

phân tán giữa các cá nhân. 

Với mỗi thành phần năng lực (1.2), (1.3), (1.4), kết quả kiểm định T-Test các cặp nhóm giáo 

viên (theo độ tuổi và theo cấp dạy) cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, do  

p-value > 0,05 đối với tất cả các so sánh. Như vậy, các nhóm giáo viên có mức độ hợp tác chuyên 

môn, thực hành phản tư, phát triển chuyên môn liên tục thông qua công nghệ số tương đương 

nhau, không có nhóm nào nổi trội hơn hẳn. 

Nhìn chung, ở miền năng lực thứ nhất, mặt bằng chung các giáo viên ở vào bậc 3 theo khung 

DigCompEdu. Mức độ hợp tác chuyên môn, thực hành phản tư, phát triển chuyên môn liên tục 

thông qua công nghệ số giữa các nhóm giáo viên là tương đương nhau, không có nhóm nào nổi 

trội hơn hẳn. Tuy nhiên, mức độ giao tiếp, truyền thông thông qua công nghệ số của nhóm giáo 

viên trung học trên 30 tuổi (N4) có thấp hơn đáng kể so với các nhóm còn lại. Hệ số Cronbach’s 

Alpha của 4 câu hỏi trong miền này đạt 0,77, cho thấy kết quả tự đánh giá có thể tin cậy. 

2.2.2. Tài nguyên số 

Miền năng lực thứ hai, Tài nguyên số, bao gồm 3 thành phần năng lực. Cụ thể, thành phần 

năng lực (2.1) Lựa chọn tài nguyên số liên quan việc xác định, đánh giá và lựa chọn các nguồn 

tài nguyên số để giảng dạy và học tập, phù hợp với mục tiêu học tập cụ thể, bối cảnh, phương 

pháp sư phạm và người học. Thành phần năng lực (2.2) Tạo và chỉnh sửa nội dung số liên quan 

việc sáng tạo các tài nguyên giáo dục số mới, phù hợp mục tiêu học tập cụ thể, bối cảnh, phương 

pháp sư phạm và người học từ các tài nguyên được cấp phép mở và các tài nguyên khác khi được 

phép. Thành phần năng lực (2.3) Quản lí, bảo vệ và chia sẻ tài nguyên số liên quan việc tổ chức 

nội dung số, cung cấp, bảo vệ hiệu quả, đúng quy tắc về quyền riêng tư và bản quyền, các giấy 

phép mở, ghi rõ nguồn gốc. 

Với thành phần năng lực (2.1) Lựa chọn tài nguyên số, đa số giáo viên (22/41, tỉ lệ: 53,66%) 

tự đánh giá ở bậc 2 (nhận thức và sử dụng cơ bản các công nghệ số để tìm kiếm tài nguyên). Tuy 

nhiên, kết quả trung bình toàn mẫu là 2,85, gần với bậc 3, và độ lệch chuẩn là 1,22. Phân tích theo 

nhóm giáo viên cho thấy giáo viên trung học tự đánh giá ở mức cao hơn so với giáo viên tiểu học. 

Cụ thể, các giáo viên tiểu học có kết quả trung bình nhỉnh hơn bậc 2 (trung bình nhóm N1 là 2,38, 

nhóm N2 là 2,29), trong khi các giáo viên trung học có mức trung bình nhỉnh hơn bậc 3 (trung 

bình nhóm N3 là 3,00 và nhóm N4 là 3,25). Kết quả kiểm định T-Test cho thấy có sự chênh lệch 

mang ý nghĩa thống kê giữa nhóm N2 và nhóm N4 với p-value = 0,03 < 0,05, Đồng thời, khi so sánh 

giữa nhóm giáo viên tiểu học (N1, N2) với nhóm giáo viên trung học (N3, N4), p-value = 0,02 < 0,05 



TĐ Thuận 

158 

 

cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%. Như vậy, các giáo viên trung học 

có năng lực lựa chọn tài nguyên số cao hơn đáng kể khi họ có thể xác định và đánh giá các nguồn 

lực phù hợp bằng các tiêu chí cơ bản. Nguyên nhân có thể đến từ đặc thù nghề nghiệp và yêu cầu 

công việc khác nhau giữa cấp tiểu học và cấp trung học. Giáo viên trung học thường giảng dạy 

chuyên sâu theo môn học, đòi hỏi họ phải tìm kiếm và lựa chọn tài nguyên số phù hợp với từng 

đơn vị kiến thức cụ thể. Trong khi đó, giáo viên tiểu học thường đảm nhiệm cùng lúc nhiều môn, 

tập trung vào các kiến thức nền tảng, phổ thông, nên nhu cầu tìm tài nguyên chuyên biệt ít hơn. 

Như vậy, sự khác biệt về năng lực lựa chọn tài nguyên số không chỉ phản ánh trình độ công nghệ 

mà còn gắn liền với vai trò giảng dạy và bối cảnh chuyê môn của từng nhóm giáo viên. 

Với thành phần năng lực (2.2) Tạo và chỉnh sửa nội dung số, đa số giáo viên (32/41, tỉ lệ: 

78,05%) tự đánh giá ở bậc 2 và bậc 3. Cụ thể, 17/41 giáo viên (tỉ lệ: 41,36%) tự đánh giá ở bậc 2 

(tạo, sửa đổi tài nguyên bằng các công cụ, chiến lược cơ bản) và 15/41 giáo viên (36,59%) tự 

đánh giá ở bậc 3 (tạo và sửa đổi tài nguyên bằng một số tính năng nâng cao). Kết quả trung bình 

2,68 và độ lệch chuẩn 0,88 cho thấy mức độ trung bình gần với bậc 3 và có sự phân tán giữa các 

cá nhân. 

Với thành phần năng lực (2.3) Quản lí, bảo vệ và chia sẻ tài nguyên số, đa số giáo viên 

(28/41, tỉ lệ: 68,29%) tự đánh giá ở bậc 2 và bậc 3. Cụ thể, 16/41 giáo viên (tỉ lệ: 39,02%) tự đánh 

giá ở bậc 2 (quản lí tài nguyên bằng các chiến lược cơ bản) và 12/41 giáo viên (29,27%) tự đánh 

giá ở bậc 3 (chia sẻ, bảo vệ tài nguyên hiệu quả bằng các chiến lược cơ bản). Kết quả trung bình 

2,44 và độ lệch chuẩn 1,00 cho thấy mức độ trung bình nhỉnh hơn bậc 2 một chút và có sự phân 

tán giữa các cá nhân. Một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến mức độ quản lí, bảo vệ và 

chia sẻ tài nguyên số chưa cao là hạn chế về hạ tầng công nghệ tại xã đảo. Chất lượng đường 

truyền Internet chưa thực sự ổn định, chưa đáp ứng được nhu cầu chia sẻ tài nguyên số hiệu quả 

của giáo viên. Đồng thời, xã đảo có diện tích nhỏ, đa số giáo viên có thể gặp nhau trực tiếp trong 

các buổi họp toàn trường để trao đổi tài liệu, dẫn đến sự phụ thuộc nhiều hơn vào phương thức 

chia sẻ trực tiếp thay vì sử dụng công nghệ số 

Với mỗi thành phần năng lực (2.2), (2.3), kết quả kiểm định T-Test các cặp nhóm giáo viên 

(theo độ tuổi và theo cấp dạy) cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, do p-value > 0,05 

đối với tất cả các so sánh. Như vậy, các nhóm giáo viên có năng lực tạo và chỉnh sửa nội 

dung số, quản lí, bảo vệ và chia sẻ tài nguyên số là tương đương nhau, không có nhóm nào nổi 

trội hơn hẳn. 

Hình 2. Kết quả tự đánh giá về miền (2) Tài nguyên số 
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Nhìn chung, đối với miền năng lực thứ hai, mặt bằng chung các giáo viên tiểu học chỉ ở mức 

độ cơ bản, nhỉnh hơn bậc 2 một chút, và các giáo viên trung học xấp xỉ bậc 3 theo khung 

DigCompEdu. Các giáo viên trung học thực sự nổi trội hơn các giáo viên tiểu học về thành phần 

năng lực lựa chọn tài nguyên số. Tuy nhiên, các giáo viên tại xã đảo Thạnh An còn hạn chế về 

khả năng quản lí, bảo vệ và chia sẻ tài nguyên số, cần bồi dưỡng thêm. Hệ số Cronbach’s Alpha 

của 3 câu hỏi trong miền này đạt 0,77 nên kết quả tự đánh giá có thể tin cậy. 

2.2.3. Dạy và học 

Miền năng lực thứ ba, Dạy và học, bao gồm 4 thành phần năng lực. Cụ thể, thành phần năng 

lực (3.1) Giảng dạy liên quan lập kế hoạch, triển khai các thiết bị và tài nguyên số trong quá trình 

giảng dạy, nhằm nâng cao hiệu quả dạy học, thử nghiệm và phát triển phương pháp sư phạm mới. 

Thành phần năng lực (3.2) Hướng dẫn liên quan sử dụng công nghệ và dịch vụ số để tăng cường 

tương tác với người học, cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời và có mục tiêu, thử nghiệm và 

phát triển các hình thức và định dạng mới khi hướng dẫn, hỗ trợ. Thành phần năng lực (3.3) Học 

tập hợp tác liên quan sử dụng công nghệ số để thúc đẩy, tăng cường sự hợp tác của người học, 

cho phép người học sử dụng công nghệ số để tăng cường giao tiếp, hợp tác, tạo ra kiến thức. 

Thành phần năng lực (3.4) Học tập tự điều chỉnh cho phép người học lập kế hoạch, theo dõi và 

phản ánh về việc học của bản thân, cung cấp bằng chứng về tiến độ, chia sẻ hiểu biết và đưa ra 

các giải pháp sáng tạo với công nghệ số. 

 
Hình 3. Kết quả tự đánh giá về miền (3) Dạy và học 
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khoảng từ 0,87 đến 1,26. Như vậy, các giáo viên xã đảo Thạnh An gần đạt được bậc 3 về các 

thành phần năng lực dạy và học với công nghệ số. Cụ thể, nhiều giáo viên có thể tích hợp các 

công nghệ số có sẵn một cách có ý nghĩa vào quá trình giảng dạy, sử dụng công nghệ số để tăng 

cường tương tác với người học, áp dụng công nghệ số vào thiết kế các hoạt động hợp tác, hoạt 

động học tập tự điều chỉnh. Kết quả kiểm định T-Test các cặp nhóm giáo viên (theo độ tuổi và 

theo cấp dạy) cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, do p-value > 0,05 đối với tất 

cả các so sánh. Hệ số Cronbach’s Alpha của 4 câu hỏi trong miền này đạt 0,93, cho thấy kết quả 

tự đánh giá này có độ tin cậy rất cao. Tuy nhiên, các câu hỏi tự đánh giá cũng có thể có sự tương 

đồng lớn. 

Nhìn chung, ở miền năng lực thứ ba, mặt bằng chung các giáo viên gần đạt bậc 3 theo khung 

DigCompEdu và có sự tương đương giữa các nhóm giáo viên. Tuy nhiên, kết quả trung bình dưới 3,00 
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cũng cho thấy giáo viên cần được bồi dưỡng thêm về các công nghệ số trong dạy và học. 

Đây cũng là phương hướng cải tiến được đề cập trong báo cáo tự đánh giá của Nhà trường [14].  

2.2.4. Đánh giá 

Miền năng lực thứ tư, Đánh giá, bao gồm 3 thành phần năng lực. Cụ thể, thành phần năng 

lực (4.1) Chiến lược đánh giá liên quan sử dụng công nghệ số để đánh giá quá trình và đánh giá 

tổng kết, tăng cường tính đa dạng và tính phù hợp của các định dạng và phương pháp đánh giá. 

Thành phần năng lực (4.2) Phân tích bằng chứng liên quan tạo, lựa chọn, phân tích và diễn giải 

một cách phê phán các bằng chứng số về hoạt động, hiệu suất và tiến độ của người học nhằm 

cung cấp thông tin cho việc giảng dạy và học tập. Thành phần năng lực (4.3) Phản hồi và lập kế 

hoạch liên quan sử dụng công nghệ số để kịp thời cung cấp phản hồi, điều chỉnh chiến lược giảng 

dạy, hỗ trợ có mục tiêu. 

Với các thành phần năng lực (4.1), (4.2), (4.3), phần lớn giáo viên tự đánh giá ở bậc 2 và bậc 3 

nên kết quả trung bình lần lượt là 2,66, 2,56, 2,90, và độ lệch chuẩn nằm trong khoảng từ 0,96 

đến 1,04. Như vậy, các giáo viên xã đảo Thạnh An gần đạt được bậc 3 về các thành phần năng 

lực đánh giá với công nghệ số. Cụ thể, nhiều giáo viên có thể sử dụng và sửa đổi các công cụ và 

định dạng đánh giá kĩ thuật số hiện có, đánh giá một loạt dữ liệu số để cung cấp thông tin cho 

việc giảng dạy, sử dụng công nghệ số để cung cấp phản hồi. Kết quả kiểm định T-Test các cặp 

nhóm giáo viên (theo độ tuổi và theo cấp dạy) cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê, do p-value > 0,05 đối với tất cả các so sánh. Hệ số Cronbach’s Alpha của 3 câu hỏi trong miền 

này đạt 0,87, cho thấy kết quả tự đánh giá này có độ tin cậy cao. 

 
Hình 4. Kết quả tự đánh giá về miền (4) Đánh giá 

Nhìn chung, ở miền năng lực thứ tư, mặt bằng chung các giáo viên gần đạt bậc 3 theo khung 

DigCompEdu và có sự tương đương giữa các nhóm giáo viên. Tuy nhiên, kết quả trung bình dưới 

3,00 cũng cho thấy giáo viên cần được bồi dưỡng thêm về các công nghệ số trong đánh giá. 

2.2.5. Trao quyền cho người học 

Miền năng lực thứ năm, Trao quyền cho người học, bao gồm 3 thành phần năng lực. Cụ thể, 

thành phần năng lực (5.1) Khả năng tiếp cận và hòa nhập đảm bảo mọi người học có thể tiếp cận 

các nguồn tài nguyên, hoạt động học tập, xem xét, phản hồi kì vọng, khả năng, cách sử dụng, 

quan niệm, hạn chế của người học. Thành phần năng lực (5.2) Phân hóa và cá nhân hóa liên quan 

sử dụng công nghệ số để giải quyết các nhu cầu học tập đa dạng của người học, bằng cách cho 

phép người học tiến bộ ở nhiều trình độ và tốc độ khác nhau, đồng thời theo đuổi lộ trình và mục 

tiêu học tập riêng. Thành phần năng lực (5.3) Tích cực thu hút người học liên quan sử dụng công 

nghệ số để thúc đẩy người học tham gia tích cực, sáng tạo, tư duy sâu sắc, trong các hoạt động 

thực hành, nghiên cứu khoa học, giải quyết vấn đề. 
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Hình 5. Kết quả tự đánh giá về miền (5) Trao quyền cho người học 

 

Các giáo viên tự đánh giá chủ yếu ở bậc 2 và bậc 3 nên kết quả trung bình đối với từng thành 

phần năng lực (5.1), (5.2), (5.3) lần lượt là 2,63, 2,93, 2,80, và độ lệch chuẩn nằm trong khoảng 

từ 1,08 đến 1,09. Như vậy, phần lớn các giáo viên xã đảo Thạnh An gần đạt được bậc 3 về các 

thành phần năng lực trao quyền cho người học với công nghệ số. Cụ thể, đa số giáo viên có thể 

giải quyết vấn đề tiếp cận và hòa nhập (5.1), sử dụng công nghệ số để phân hóa và cá nhân hóa 

(5.2), thúc đẩy người học tích cực sử dụng các công nghệ số (5.3). Tuy nhiên, hầu hết giáo viên 

tiểu học trên 30 tuổi tự đánh giá các thành phần năng lực (5.1), (5.2), (5.3) chỉ nhỉnh hơn bậc 2 

một chút. Nghĩa là, các giáo viên tiểu học trên 30 tuổi cũng đã nhận thức được các vấn đề về khả 

năng tiếp cận và hòa nhập, tiềm năng của công nghệ số để phân hóa và cá nhân hóa, và đã có sử 

dụng công nghệ số để thu hút người học. Mặc dù vậy, kết quả kiểm định T-Test các cặp nhóm 

giáo viên (theo độ tuổi và theo cấp dạy) cho thấy sự khác biệt giữa nhóm giáo viên tiểu học trên 

30 tuổi với từng nhóm còn lại chỉ có ý nghĩa thống kê (cho p-value < 0,05) đối với thành phần 

năng lực (5.2).  

Hệ số Cronbach’s Alpha của 3 câu hỏi trong miền này đạt 0,91, cho thấy kết quả tự đánh giá 

này có độ tin cậy rất cao, nhưng cũng cần rà soát mô tả trong các câu hỏi tự đánh giá ở miền này. 

2.2.6. Thúc đẩy năng lực số của người học 

Miền năng lực thứ sáu, Thúc đẩy năng lực số của người học, bao gồm 5 thành phần năng lực. 

Cụ thể, thành phần năng lực (6.1) Kiến thức thông tin và truyền thông liên quan tổ chức cho người 

học nêu rõ nhu cầu thông tin; tìm thông tin và tài nguyên trong môi trường số; tổ chức, xử lí, phân 

tích và diễn giải thông tin; so sánh và đánh giá một cách phê phán độ tin cậy của thông tin và các 

nguồn thông tin. Thành phần năng lực (6.2) Giao tiếp và hợp tác số liên quan tổ chức cho người 

học sử dụng công nghệ số một cách hiệu quả và có trách nhiệm để giao tiếp, hợp tác và tham gia 

hoạt động cộng đồng. Thành phần năng lực (6.3) Tạo nội dung số liên quan tổ chức cho người 

học thể hiện bản thân thông qua các phương tiện kĩ thuật số, chỉnh sửa và tạo nội dung số ở các 

định dạng khác nhau, áp dụng bản quyền và giấy phép cho nội dung số, tham chiếu nguồn và ghi 

rõ giấy phép. Thành phần năng lực (6.4) Sử dụng có trách nhiệm liên quan thực hiện các biện 

pháp đảm bảo sức khỏe thể chất, tâm lí và xã hội của người học khi sử dụng công nghệ số, quản 

lí rủi ro và sử dụng công nghệ số một cách an toàn và có trách nhiệm. Thành phần năng lực (6.5) 

Giải quyết vấn đề số yêu cầu người học xác định và giải quyết các vấn đề kĩ thuật hoặc chuyển 

giao kiến thức công nghệ một cách sáng tạo vào các tình huống mới. 
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Hình 6. Kết quả tự đánh giá về miền (6) Thúc đẩy năng lực số của người học 

Các giáo viên tự đánh giá chủ yếu ở bậc 2 và bậc 3 nên kết quả trung bình đối với từng thành 

phần năng lực (6.1), (6.2), (6.3), (6.4), (6.5) lần lượt là 2,98, 3,02, 2,93, 2,59, 2,93, và độ lệch 

chuẩn nằm trong khoảng từ 0,99 đến 1,17. Như vậy, phần lớn các giáo viên xã đảo Thạnh An gần 

đạt được bậc 3 về thúc đẩy năng lực số của người học. Cụ thể, đa số giáo viên có thể thực hiện 

các hoạt động bồi dưỡng kiến thức thông tin và truyền thông cho người học (6.1), các biện pháp 

đảm bảo phúc lợi cho người học (6.4), triển khai các hoạt động thúc đẩy người học giao tiếp và 

hợp tác kĩ thuật số (6.2), sáng tạo nội dung số (6.3), giải quyết vấn đề số (6.5). Tuy nhiên, hầu 

hết giáo viên tiểu học trên 30 tuổi tự đánh giá các thành phần năng lực (6.1), (6.2), (6.3), (6.4), 

(6.5) chỉ nhỉnh hơn bậc 2 một chút. Nghĩa là, các giáo viên tiểu học trên 30 tuổi cũng đã khuyến 

khích học sinh sử dụng công nghệ số. Mặc dù vậy, kết quả kiểm định T-Test các cặp nhóm giáo 

viên (theo độ tuổi và theo cấp dạy) cho thấy sự khác biệt giữa nhóm giáo viên tiểu học trên 30 

tuổi với từng nhóm còn lại chỉ có ý nghĩa thống kê (cho p-value < 0,05) đối với thành phần năng 

lực (6.2), (6.3). Kết quả này cũng chỉ dẫn đến sự chênh lệch đáng kể giữa các giáo viên tiểu học 

(cả N1, N2) với các giáo viên trung học (cả N3, N4) ở thành phần năng lực (6.3) với p-value = 

0,01 < 0,05. Giáo viên tiểu học thường phụ trách nhiều môn học và học sinh ở độ tuổi nhỏ, trong 

khi giáo viên trung học chuyên sâu theo môn. Bên cạnh đó, môn Tin học, môn học nền tảng cho 

năng lực số, chỉ được giảng dạy chính thức từ lớp 3. Học sinh trung học có khả năng tiếp cận, tạo 

lập và chỉnh sửa nội dung số tốt hơn học sinh tiểu học. Do đó, việc giáo viên chỉ khuyến khích 

học sinh và ít triển khai các hoạt động thúc đẩy học sinh tiểu học sáng tạo nội dung số là hoàn 

toàn phù hợp với năng lực phát triển và chương trình học của các em. 

Hệ số Cronbach’s Alpha của 5 câu hỏi trong miền này đạt 0,95, cho thấy kết quả tự đánh giá 

này có độ tin cậy rất cao, nhưng cũng cần rà soát mô tả trong các câu hỏi tự đánh giá ở miền này. 

Nói tóm lại, kết quả tự đánh giá cho thấy phần lớn giáo viên tại xã đảo Thạnh An đạt mức 

tiệm cận bậc 3 trong hầu hết các miền năng lực số theo khung DigCompEdu. Điều này phản ánh 

mức độ thành thạo cơ bản trong việc sử dụng công nghệ số phục vụ dạy học và phát triển chuyên 

môn. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể giữa giáo viên trung học và tiểu học ở một số thành phần 

năng lực như: lựa chọn tài nguyên số, tạo nội dung số, phân hóa - cá nhân hóa hoạt động học, 

giao tiếp trong tổ chức. Giáo viên trung học thường có năng lực số cao hơn giáo viên tiểu học, có 

thể do yêu cầu nghề nghiệp chuyên sâu và kinh nghiệm giảng dạy môn học cụ thể. Ngoại trừ lựa 

chọn tài nguyên số cần kinh nghiệm nghề nghiệp, giáo viên trẻ chưa quá 30 tuổi nhỉnh hơn nhóm 

giáo viên trên 30 tuổi ở hầu hết các thành phần năng lực số, có thể do sự nhạy bén và cơ hội tiếp 
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cận công nghệ của tuổi trẻ. Một số thành phần năng lực như quản lí, bảo vệ và chia sẻ tài nguyên 

số, thúc đẩy học sinh tạo nội dung số, sử dụng công nghệ số để phân hóa còn thấp, cho thấy những 

hạn chế nhất định về hạ tầng công nghệ và nhận thức nghề nghiệp, nhất là ở cấp tiểu học. Từ thực 

trạng này, việc thiết kế chương trình bồi dưỡng năng lực số theo hướng cá nhân hóa và phù hợp 

với bối cảnh hải đảo là cần thiết, đồng thời cần quan tâm hỗ trợ nhiều hơn cho giáo viên tiểu học 

trong các lĩnh vực sử dụng công nghệ số một cách linh hoạt, sáng tạo và có trách nhiệm. 

3. Kết luận 

Nghiên cứu này đã đánh giá năng lực số của giáo viên phổ thông tại xã đảo Thạnh An theo 

khung năng lực số 6 bậc DigCompEdu, đồng thời phân tích sự khác biệt giữa các nhóm giáo viên 

theo cấp dạy (tiểu học, trung học) và độ tuổi (chưa quá 30 tuổi và trên 30 tuổi). Kết quả nghiên 

cứu cho thấy phần lớn giáo viên phổ thông tại xã đảo đạt bậc mức tiệm cận bậc 3. Cụ thể, đa số 

giáo viên tiểu học trẻ, chưa quá 30 tuổi, và giáo viên trung học tự đánh giá đạt bậc 3 đối với hầu 

hết các thành phần năng lực số. Trong khi đó, đa số giáo viên tiểu học trên 30 tuổi tự đánh giá đạt 

bậc 2 đối với hầu hết các thành phần năng lực số. Giáo viên trung học nổi trội hơn đáng kể so với 

giáo viên tiểu học ở kĩ năng lựa chọn tài nguyên số, tổ chức cho học sinh trung học sáng tạo nội 

dung số. Giáo viên trẻ, chưa quá 30 tuổi, nổi trội hơn giáo viên trên 30 tuổi về giao tiếp qua công 

nghệ số. Những khác biệt này có thể bắt nguồn từ yêu cầu nghề nghiệp, mức độ tiếp cận công 

nghệ, điều kiện hạ tầng tại địa phương, năng lực số của học sinh trong lớp. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy cần tăng cường bồi dưỡng năng lực quản lí, bảo vệ và chia sẻ 

tài nguyên số, hỗ trợ giáo viên tiểu học lớn tuổi và tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ số tại xã đảo. 

Nghiên cứu cũng gợi ý cần có các nghiên cứu tiếp theo sử dụng dữ liệu thực chứng từ hoạt động 

và sản phẩm giảng dạy thay vì chỉ dựa vào tự đánh giá chủ quan. 

Lời cảm ơn. Nghiên cứu này được tài trợ bởi Nguồn ngân sách khoa học và công nghệ Trường 

Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong đề tài mã số CS.2024.19.08ĐH. 
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